	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 146/KH-UBND
	Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2020
Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020;

Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 13/02/2015 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 trong ngành y tế;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch) với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực quản lý chất lượng, truyền thông nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

- Phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn đối với sức khỏe cộng đồng, trật tự an toàn xã hội để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ổn định và bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể
a) Phổ biến và triển khai các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

b) Giảm dần và tiến tới chấm dứt việc lưu thông đồ uống có cồn không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng trên thị trường.

c) Giảm mức gia tăng tỷ lệ tiêu thụ rượu bình quân/người trưởng thành (15 tuổi trở lên)/năm quy đổi theo rượu nguyên chất từ 12,1% giai đoạn 2007-2010 xuống còn 10% giai đoạn 2013-2016, 6,5% giai đoạn 2017-2020.

d) Phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác của người dưới 18 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người làm việc trong các lực lượng vũ trang không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực;

đ) Phòng ngừa người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; phòng ngừa bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng do lạm dụng đồ uống có cồn.

e) Đến năm 2016, 60% cộng đồng dân cư trong tỉnh được tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, đặc biệt là những bệnh lý phát sinh, bệnh lý bị tăng nặng do lạm dụng đồ uống có cồn, 50% dân cư trong cộng đồng có nhận thức đúng về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 70% và 60%.

g) Đến năm 2016, 25% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được sàng lọc phát hiện sớm, 20% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được tư vấn, điều trị cai nghiện và chống tái nghiện tại cộng đồng, 15% số người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác được điều trị bệnh mãn tính phát sinh có liên quan đến rượu, bia và đồ uống có cồn khác; đến năm 2020 tỷ lệ tương ứng là 45%, 35% và 25%.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền
- Tăng cường các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; về quyền của trẻ em không bị ép buộc hoặc khuyến khích sử dụng đồ uống có cồn; vận động, khuyến khích người dân không lạm dụng đồ uống có cồn; không ép buộc, khuyến khích người khác sử dụng đồ uống có cồn; người điều khiển các phương tiện giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở vượt quá mức quy định;

- Tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học, bậc học; tổ chức tuyên truyền, thông tin cho học sinh, sinh viên, học viên về tuổi được phép mua, uống đồ uống có cồn;

- Thông tin, giáo dục, truyền thông trong cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, chuyển tải thông điệp về đồ uống có cồn hợp lý đến mọi người dân.

- Thông tin, tuyên truyền cho người lao động và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong cung cấp đồ uống có cồn.

- Chính quyền địa phương tăng cường phát động cộng đồng không lạm dụng đồ uống có cồn trong dịp lễ, hội, đám tiệc; gia đình và khu dân cư không có người nghiện đồ uống có cồn; không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng đồ uống có cồn.

2. Nhóm giải pháp về tập huấn, đào tạo
- Tăng cường năng lực cho mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu, đào tạo kiến thức, kỹ năng cho cán bộ y tế, cán bộ công tác xã hội để kịp thời phát hiện, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với người lạm dụng đồ uống có cồn. Chủ động tiếp cận, tạo điều kiện cho người nghiện đồ uống có cồn trong cộng đồng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ can thiệp sớm, điều trị cai nghiện tại cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

- Kiện toàn tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân các cấp, bổ sung nhiệm vụ phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn cho Ban Chỉ đạo Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe nhân dân các cấp.

- Triển khai các biện pháp dự phòng đặc biệt cho các nhóm có nguy cơ cao như trẻ vị thành niên, phụ nữ có thai hoặc dự định có thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ; cung cấp dịch vụ chẩn đoán, sàng lọc, điều trị can thiệp sớm, chăm sóc liên tục đối với người đã lạm dụng đồ uống có cồn với sự tham gia của nhân viên y tế và nhóm đồng đẳng.

- Nâng cao năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn; xây dựng, duy trì hệ thống quản lý, giám sát, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn các cấp về phòng, chống ngộ độc thực phẩm do đồ uống có cồn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; bố trí kinh phí hoạt động, trang bị thiết bị phát hiện độc tố, thuốc đặc trị, tập huấn phác đồ xử lý ca bệnh cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa.

3. Nhóm giải pháp về điều tra số liệu, đánh giá kết quả
- Nghiên cứu, khảo sát thường kỳ, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng đồ uống có cồn, mức độ lạm dụng đồ uống có cồn, mối liên quan giữa lạm dụng đồ uống có cồn với tác hại trên sức khỏe con người và kinh tế - xã hội để đề xuất biện pháp can thiệp phù hợp và khả thi.

- Giám sát, đánh giá hiệu quả thực thi của các chính sách can thiệp giảm tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn để kịp thời điều chỉnh.

4. Nhóm giải pháp về kiểm tra, giám sát
- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trường học, cơ sở y tế; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa quy định về cấm sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; tổ chức, giám sát việc thực hiện.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện và xử lý vi phạm về quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại đồ uống có cồn.

- Tăng cường kiểm tra việc cấp phép kinh doanh rượu, bia; quản lý chặt chẽ việc đăng ký, cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa đối với rượu thủ công; tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hộ gia đình, làng nghề, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

- Tăng cường kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn sản xuất trong nước, nhập khẩu; phòng, chống đồ uống có cồn nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông nhằm giảm tai nạn giao thông do lạm dụng đồ uống có cồn.

- Vận động các tổ chức đoàn thể, xã hội và cộng đồng tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tội phạm do lạm dụng đồ uống có cồn.

IV. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 2014-2016
- Tập trung thực hiện các giải pháp về thông tin, giáo dục, truyền thông.

- Tổ chức Hội nghị triển khai, sơ kết tình hình thực hiện mục tiêu của Kế hoạch, tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

- Thực hiện điều tra số liệu nền.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn;

2. Giai đoạn 2017-2020
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; các biện pháp kiểm soát nhu cầu sử dụng; phổ biến, triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chính sách quốc gia về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Phối hợp Sở Công Thương kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn chất lượng, an toàn của rượu thủ công.

c) Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dịch vụ phát hiện sàng lọc, điều trị can thiệp, phòng, chống tái nghiện và chăm sóc liên tục cho người lạm dụng đồ uống có cồn tại cộng đồng.

2. Sở Công Thương
a) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu đồ uống có cồn.

b) Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về nội dung quảng cáo đồ uống có cồn thuộc thẩm quyền phụ trách.

c) Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống đồ uống có cồn nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo đồ uống có cồn thuộc thẩm quyền phụ trách, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định cấm bán rượu trong các cơ sở vui chơi giải trí, nơi biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao. Quản lý chặt chẽ việc cấp phép hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội, bảo đảm các hoạt động không có quảng cáo, tiếp thị của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rượu.

b) Hướng dẫn địa phương, cộng đồng dân cư cam kết không lạm dụng đồ uống có cồn trong đám tiệc, lễ hội; phối hợp đơn vị liên quan chỉ đạo lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

4. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương truyền thông, đăng tải thông tin về sử dụng đồ uống có cồn phù hợp quy định pháp luật; cảnh báo tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; giới thiệu các dịch vụ hỗ trợ giảm tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

b) Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đăng tải thông tin, quảng cáo đồ uống có cồn trên báo, đài địa phương.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu lồng ghép các nội dung giáo dục về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học.

b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật về cấm bán đồ uống có cồn trong trường học và khu vực xung quanh trường học.

6. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông theo quy định.

b) Phối hợp các sở, ngành trong thực thi các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh, xử lý đối tượng buôn lậu, sản xuất rượu, bia giả, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội có liên quan đến phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

7. Sở Giao thông Vận tải
Tuyên truyền sự nguy hiểm của việc sử dụng đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, các quy định về nồng độ cồn trong máu, khí thở đến các đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm và ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch.

9. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn kinh phí hàng năm để thực hiện Kế hoạch.

b) Hướng dẫn các cấp, các ngành có liên quan xây dựng dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn từ nguồn kinh phí sự nghiệp của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

10. Các sở, ban, ngành tỉnh
Triển khai, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại đơn vị; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế).

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
a) Nghiên cứu phát động và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn liền với các giải pháp phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn;

b) Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; về sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn trong cộng đồng. Phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn ngừa hành vi điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng đồ uống có cồn, hành vi gây rối trật tự xã hội, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm pháp luật khác do sử dụng đồ uống có cồn.

12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương, tăng cường giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, đặc biệt là hành vi sử dụng đồ uống có cồn trong thanh thiếu niên, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh rượu thủ công tại địa phương.

b) Chỉ đạo hệ thống phát thanh, truyền thanh dành thời lượng phổ biến về tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn.

c) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế).

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện: 1.633.585.000 đồng (Phụ lục 1).
 (Một tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn)
Kinh phí chi tiết thực hiện chiến lược (Phụ lục 2).
VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 hằng năm, báo cáo năm trước ngày 10 tháng 01 năm sau, gửi về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/VXKG.Ntn
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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		Phụ lục 1:

		BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ GIAI ĐOẠN 2015-2020

		( Ban hành kèm theo Kế hạch số:   146/ KH-UBND ngày  07 tháng  9 năm 2015)

		TT		Nội dung hoạt động		Giai đoạn												Tổng cộng

						2015		2016		2017		2018		2019		2020

		I. KINH PHÍ TRUYỀN THÔNG PCTH LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN				124,320,000		137,320,000		137,320,000		137,320,000		137,320,000		137,320,000		810,920,000

		1		Thực hiện truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng:		15,120,000		28,120,000		28,120,000		28,120,000		28,120,000		28,120,000		155,720,000

		2		Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng		109,200,000		109,200,000		109,200,000		109,200,000		109,200,000		109,200,000		655,200,000

		3		Thiết kế và sản xuất các loại tài liệu truyền thông		0		0		0		0		0		0		0

		II. Hội nghị, Tập huấn, đào tạo				139,760,000		0		0		0		0		6,050,000		145,810,000

		1		Hội nghị triển khai và tổng kết		6,050,000		0		0		0		0		6,050,000		12,100,000

		2		Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tác hại lạm dụng đồ uống cho CBYT tỉnh, huyện, xã và các ban ngành đoàn thể có liên quan (13 lớp)		51,120,000												51,120,000

		3		Tập huấn chuyên môn cho CB y tế tuyến huyện và xã về: tác hại, bệnh lý và biến chứng do lạm dụng rượu bia, điều trị dự phòng cấp 1 tại cộng đồng và điều trị cai nghiện tại địa phương		16,950,000		0		0				0		0		16,950,000

		4		Tập huấn cho CB làm CTV tuyến xã, gồm các ban ngàn đoàn thể và CTV về quản lý đối tượng điều trị dự phòng cấp 1 và điều trị cai nghiện, dẫn đường điều tra và tham gia tuyên truyền		65,640,000				0		0		0		0		65,640,000

		III. ĐIỀU TRA SỐ LIỆU NỀN và ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ: 30 CỤM, mỗi cụm 100 người: 3.000 người (TT58/2011/TT-BTC ngày 15/5/2011)				336,165,000		0		0		0		0		1,750,000		337,915,000

		1		Xây dựng đề cương chi tiết		1,000,000										1,000,000		2,000,000

		2		Lập mẫu phiếu điều tra (50 chỉ tiêu)		750,000										750,000		1,500,000

		3		Hội thảo lấy ý kiến thẩm định phương án điều tra		2,215,000												2,215,000

		4		Họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu		5,900,000		0		0		0		0				5,900,000

		5		Chi  điều tra		326,300,000		0		0		0		0				326,300,000

		IV. Thanh kiểm tra, giám sát				56,490,000		56,490,000		56,490,000		56,490,000		56,490,000		56,490,000		338,940,000

		1		Giám sát, tầm soát nguy cơ ô nhiễm rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh (2 lần/năm)		37,290,000		37,290,000		37,290,000		37,290,000		37,290,000		37,290,000		223,740,000

		2		Giám sát các hoạt động của mạng lưới tuyến huyện và xã về Quản lý, tư vấn, điều trị dự phòng và điều trị cai  nghiện cho đối tượng tại địa phương		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		115,200,000

		3		Tổ chức thanh kiểm tra hậu kiểm sau công bố chất lượng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh														0

				Tổng cộng		656,735,000		193,810,000		193,810,000		193,810,000		193,810,000		201,610,000		1,633,585,000

				Thành tiền: Một tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn.
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		Phụ lục 2:

		BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2015-2020

		( Ban hành kèm theo Kế hạch số:  146/ KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2015)

		TT		Nội dung hoạt động		Đơn
 vị tính		Ngày,
lần		SL		Đơn giá		Giai đoạn												Tổng cộng

														2015		2016		2017		2018		2019		2020

		I. KINH PHÍ TRUYỀN THÔNG PCTH LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN												124,320,000		137,320,000		137,320,000		137,320,000		137,320,000		137,320,000		810,920,000

		1		Thực hiện truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng:										15,120,000		28,120,000		28,120,000		28,120,000		28,120,000		28,120,000		155,720,000

		1.1		Thù lao viết bài: 5.000đ/bài/tháng x 12 tháng x 12 huyện		bài		12		12		75,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		64,800,000

		1.2		Phát thanh huyện: 02 lần/tháng x 12 tháng x 12 huyện x 15.000đ		lần		24		12		15,000		4,320,000		4,320,000		4,320,000		4,320,000		4,320,000		4,320,000		25,920,000

		1.3		Thực hiện phóng sự  trên sóng đài truyền hình Đồng Tháp		lần		1		1		10,000,000		0		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		50,000,000

		1.4		Thực hiện phát thanh trên sóng đài truyền hình Đồng Tháp		lần		1		1		3,000,000		0		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		15,000,000

		2		Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng										109,200,000		109,200,000		109,200,000		109,200,000		109,200,000		109,200,000		655,200,000

		2.1		Tổ chức nói chuyện chuyên đề tại tỉnh: 01 lần/tháng x 12 tháng x 200.000đ/lần		lần		12		1		200,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		2,400,000		14,400,000

		2.2		Nước uống người tham dự: 01 lần/tháng x 12 tháng x 10.000đ x 50 người		người		12		50		10,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		36,000,000

		2.3		Tổ chức nói chuyện chuyên đề tại huyện: 01 lần/tháng x 12 tháng x 200.000đ/lần x 12 huyện		lần		12		12		200,000		28,800,000		28,800,000		28,800,000		28,800,000		28,800,000		28,800,000		172,800,000

		2.4		Nước uống người tham dự: 01 lần/tháng x 12 tháng x 10.000đ x 50 người x 12 huyện		người		12		600		10,000		72,000,000		72,000,000		72,000,000		72,000,000		72,000,000		72,000,000		432,000,000

		3		Thiết kế và sản xuất các loại tài liệu truyền thông: Kết hợp thực hiện Đề án tuyên truyền của tỉnh

		II. Hội nghị, Tập huấn, đào tạo												139,760,000		0		0		0		0		6,050,000		145,810,000

		1		Hội nghị triển khai và tổng kết										6,050,000		0		0		0		0		6,050,000		12,100,000

		1.1		Thuê hội trường + Trang trí		làn		1		1		1,600,000		2,000,000										2,000,000		4,000,000

		1.2		Nước uống		làn		1		90		20,000		1,800,000										1,800,000		3,600,000

		1.3		Tài liệu		làn		1		90		25,000		2,250,000										2,250,000		4,500,000

		2		Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tác hại lạm dụng đồ uống cho CBYT tỉnh, huyện, xã và các ban ngành đoàn thể có liên quan (13 lớp)										51,120,000				0								51,120,000

		2.1		Thù lao Giảng viên		người		12		1		1,000,000		12,000,000												12,000,000

		2.2		Thuê hội trường + phông chữ		phòng		12		1		2,000,000		24,000,000												24,000,000

		2.3		Nước uống giữa giờ		người		12		30		30,000		7,920,000												7,920,000

		2.4		Tài liệu		bộ		12		30		20,000		7,200,000												7,200,000

		3		Tập huấn chuyên môn cho CB y tế tuyến huyện và xã về: tác hại, bệnh lý và biến chứng do lạm dụng rượu bia, điều trị dự phòng cấp 1 tại cộng đồng và điều trị cai nghiện tại địa phương										16,950,000		0		0		0		0		0		16,950,000

		3.1		Nước uống				3		62		20,000		3,900,000												3,900,000

		3.2		Giảng viên tỉnh				3		2		500,000		3,000,000												3,000,000

		3.3		Tài liệu				3		62		25,000		4,650,000												4,650,000

		3.4		Thuê hội trường				3		1		1,500,000		4,500,000												4,500,000

		3.5		Trang trí				3		1		300,000		900,000												900,000

		4		Tập huấn cho CB làm CTV tuyến xã, gồm các ban ngàn đoàn thể và CTV về quản lý đối tượng điều trị dự phòng cấp 1 và điều trị cai nghiện, dẫn đường điều tra và tham gia tuyên truyền										65,640,000		0		0		0		0		0		65,640,000

		4.1		Nước uống				6		180		20,000		21,840,000												21,840,000

		4.2		Giảng viên tỉnh				6		2		500,000		6,000,000												6,000,000

		4.3		Tài liệu				6		180		25,000		27,000,000												27,000,000

		4.4		Thuê hội trường				6		1		1,600,000		9,000,000												9,000,000

		4.5		Trang trí				6		1		300,000		1,800,000												1,800,000

		III		ĐIỀU TRA SỐ LIỆU NỀN và ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ: 30 CỤM, mỗi cụm 100 người: 1.5000 người (TT58/2011/TT-BTC ngày 15/5/2011)										336,165,000		0		0		0		0		1,750,000		337,915,000

		1		Xây dựng đề cương chi tiết				1		20		50,000		1,000,000										1,000,000		2,000,000

		2		Lập mẫu phiếu điều tra (50 chỉ tiêu)				1		15		50,000		750,000										750,000		1,500,000

		3		Hội thảo lấy ý kiến thẩm định phương án điều tra										2,215,000										0		2,215,000

		3.1		Đại biểu				1		15		120,000		1,500,000												1,500,000

		3.2		Tài liệu, văn phòng phẩm				1		15		25,000		375,000												375,000

		3.3		Nước uống				1		17		20,000		340,000												340,000

		4		Họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu										5,900,000		0		0		0		0		0		5,900,000

		4.1		Tài liệu, văn phòng phẩm				1		20		25,000		500,000												500,000

		4.2		Nước uống				1		20		20,000		400,000												400,000

		4.3		Phản biện				1		2		500,000		1,000,000												1,000,000

		4.4		Hội đồng				1		5		400,000		2,000,000												2,000,000

		4.5		Đại biểu				1		10		200,000		2,000,000												2,000,000

		5		Chi  điều tra										326,300,000		0		0		0		0		0		326,300,000

		5.1		In biểu mẫu điều tra				1		1,500		5,000		7,500,000												7,500,000

		5.2		Công tác phí cho điều tra				60		4		70,000		16,800,000												16,800,000

		5.3		Tiền xét nghiệm chức năng gan: SGOT,SGPT,GGT				1		1,500		90,000		135,000,000												135,000,000

		5.4		Tiền xét nghiệm tìm ung thư gan				1		1,500		50,000		75,000,000												75,000,000

		5.5		Chi đối tượng cung cấp thông tin				1		1,500		30,000		45,000,000												45,000,000

		5.6		VPP, Pho to (thư mời, phiếu  điều, danh sách)				1		1,500		4,000		6,000,000												6,000,000

		5.7		Xăng xe				60		2		50,000		6,000,000												6,000,000

		5.8		Nhập số liệu, xử lý				1		1,500		10,000		15,000,000												15,000,000

		5.9		Phân tích đánh giá kết quả				1		1,500		10,000		15,000,000												15,000,000

		5.10		Viết báo cáo tổng hợp				1		1		5,000,000		5,000,000												5,000,000

		IV		Thanh kiểm tra, giám sát										56,490,000		56,490,000		56,490,000		56,490,000		56,490,000		56,490,000		338,940,000

		1		Giám sát, tầm soát nguy cơ ô nhiễm rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh (3 lần/năm)										37,290,000		37,290,000		37,290,000		37,290,000		37,290,000		37,290,000		223,740,000

		1.1		Mua mẫu				90		1		120,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		10,800,000		64,800,000

		1.2		Kiểm nghiệm (3 chỉ tiêu: metanol, etanol, andehyt; đơn giá 1 chỉ tiêu là 87.000đ)				90		1		261,000		23,490,000		23,490,000		23,490,000		23,490,000		23,490,000		23,490,000		140,940,000

		1.3		Dụng cụ lấy mẫu				12		1		250,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		18,000,000

		2		Giám sát các hoạt động của mạng lưới tuyến huyện và xã về Quản lý, tư vấn, điều trị dự phòng và điều trị cai  nghiện cho đối tượng tại địa phương										19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		115,200,000

		2.1		Thuê xe/xăng xe/ tiền tàu xe				2		12		800,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		19,200,000		115,200,000

		3		Tổ chức thanh kiểm tra hậu kiểm sau công bố chất lượng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh : Phối hợp với các đợt kiểm tra thực phẩm.

				Tổng cộng										656,735,000		193,810,000		193,810,000		193,810,000		193,810,000		201,610,000		1,633,585,000

				Thành tiền: Một tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn.
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